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Điện Biên, ngày 30  tháng  11  năm 2018


TỜ TRÌNH
Đề nghị chấp thuận Danh mục các dự án cần thu hồi đất và 
dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích
khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Hủy bỏ danh mục dự án đã được
 chấp thuận, thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất
 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Để triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019; Hủy bỏ 167 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

I. Kết quả thực hiện thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh

1. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, từ năm 2014 đến nay Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chấp thuận 1.214 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang các mục đích khác với tổng diện tích là 10.284,93ha. Trong quá trình tổ chức thực hiện một số dự án, công trình không cân đối bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện, không nằm trong Danh mục công trình đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh hủy bỏ 107 dự án với diện tích 354,91 ha và 11 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Như vậy tổng số dự án còn lại là 1.107 dự án (trong đó: năm 2014 và năm 2015 số dự án là 642, năm 2016 số dự án là 174, năm 2017 số dự án là 173; năm 2018 số dự án là 118); diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất là: 9.635,43 ha (trong đó:năm 2014 và năm 2015 số diện tích là 4.967,1ha, năm 2016 số diện tích là 1.451,76ha, năm 2017 số diện tích là 1.442,76 ha, năm 2018 số diện tích là 1.773,81ha), trong đó có 377 dự án sử dụng 345,07 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (trong đó đất trồng lúa: năm 2014 và năm 2015 số diện tích là 127,05ha, năm 2016 số diện tích là 60,01ha, năm 2017 số diện tích là 102,64 ha, năm 2018 số diện tích là 55,37 ha; đất rừng phòng hộ: năm 2014 và năm 2015 diện tích là 65,32ha, năm 2016 số diện tích là 65,73ha, năm 2017 số diện tích là 91,15ha, năm 2018 số diện tích là 42 ha); (Có Phụ lục 01 và 02 chi tiết kèm theo).

Theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng số danh mục các công trình đã triển khai thực hiện việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2014 đến nay là: 641/1.107 dự án với tổng diện tích đã thực hiện 7.922,58 ha/9.635,43ha, đạt 58% số dự án, đạt 82,2% về diện tích ((trong đó 136/377 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đã thực hiện, đạt  36,07% số dự án (đất trồng lúa là 123,5ha/345,07ha, đất rừng phòng hộ là 120,79ha/225ha). Tổng số danh mục các công trình dự án chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất 466 dự án với tổng diện tích 1.712,84 ha (Chi tiết có biểu số 01 kèm theo).
2. Nguyên nhân các công trình, dự án chưa, chậm triển khai thực hiện:

- Số lượng các dự án triển khai thực hiện từ năm 2014 đến năm 2015 của các đơn vị đăng ký nhiều nhưng thiếu cơ sở pháp lý thực hiện, cụ thể: Chưa có chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư dự án, văn bản bố trí vốn; chưa xác định chính xác diện tích, loại đất để triển khai thực hiện dự án; tính khả thi thấp do khó khăn về nguồn vốn thực hiện các dự án...

- Các Chủ đầu tư chưa chú trọng trong việc hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với các dự án có diện tích thu hồi là đất rừng tự nhiên theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 02/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên..
- Việc xác định chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tổng mức đầu tư của một số dự án được các Chủ đầu tư tính toán theo phương pháp tạm tính mà không được khảo sát, nghiên cứu cụ thể trong bước lập dự án đầu tư dẫn đến chưa xác định hoặc xác định rất thấp tổng giá trị tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án; đặc biệt nhiều dự án không xác định rõ hộ tái định cư, không xây dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất, chưa ưu tiên nguồn vốn giải phóng mặt bằng do đó gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện.

- Công tác tuyên truyền, tham vấn cộng đồng, công bố công khai khi triển khai thực hiện dự án chưa được các chủ đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng quan tâm, coi trọng dẫn đến nhiều dự án không được sự ủng hộ của người bị thu hồi đất.

3. Giải pháp thực hiện

3.1. Về rà soát các dự án đưa ra khỏi danh mục: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khả năng bố trí vốn tổ chức thực hiện rà soát các dự án đã được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để đưa ra khỏi danh mục. Kết quả có 167 dự án đề nghị đưa ra khỏi danh mục theo quy định tại Khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013.

3.2. Đối với các dự án còn lại: UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư rà soát danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận thông qua; trường hợp các dự án không đủ điều kiện để triển khai, tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra khỏi danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác.

3.3. Đối với các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, các dự án của các thành phần kinh tế có đủ điều kiện để triển khai thực hiện sẽ tập trung chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư; khẩn trương hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích theo quy định đối với các công trình, dự án đã thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

II. Đề nghị xem xét chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1. Sự cần thiết lập danh mục các dự án.

Luật Đất đai năm 2013 ban hành quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai, trong đó có quy định các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử đụng đất để thực hiện dư án đầu tư phải có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh Điện Biên là tỉnh nghèo chưa chủ động được nguồn vốn, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương hỗ trợ, do đó, do đó chưa chủ động phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo quy định; mặt khác phát sinh một số dự án sử dụng nguồn vốn khác. Vì vậy để đảm bảo việc thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và triển khai thực hiện các dự án được đúng tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Danh mục dự án đề nghị thông qua
a) Chấp thuận 134 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, với tổng nhu cầu sử dụng đất là 828,32 ha (Chi tiết như biểu số 02 kèm theo);

Các dự án đề nghị xem xét chấp thuận đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư hoặc có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và không trùng lặp danh mục các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

b) Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 43,52 ha đất trồng lúa 38,26 ha đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác để thực hiện 70 dự án theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai (Chi tiết như biểu số 03 kèm theo);

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019 phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018.

III. Đề nghị hủy bỏ danh mục các dự án đã được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận, thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất
Hủy bỏ 167 dự án đã được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận, thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất ra khỏi danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong giai đoạn 2019-2020 theo quy định tại Khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013.

Lý do: Các dự án này không nằm trong Danh mục công trình đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt; không cân đối bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện đến năm 2020 (Chi tiết như biểu số 04 kèm theo). 

Trên đây là nội dung Tờ trình chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Hủy bỏ danh mục dự án đã được chấp thuận, thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua./.
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CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Mùa A Sơn


Phụ lục 01: Tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang các mục đích khác từ năm 2014 đến nay theo đơn vị cấp huyện

Đơn vị tính:ha

	Stt
	Đơn vị hành chính
	Tổng cộng
	Năm 2014 và 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số dự án
	Diện tích
	Số dự án
	Diện tích
	Số dự án
	Diện tích
	Số dự án
	Diện tích
	Số dự án
	Diện tích

	1
	Huyện Điện Biên
	114
	570,79
	57
	215,81
	19
	186,29
	24
	122,78
	14
	45,91

	2
	Thành phố Điện Biên Phủ
	107
	374,99
	59
	229,28
	19
	74,44
	9
	61,16
	20
	10,11

	3
	Huyện Điện Biên Đông
	58
	1470,09
	34
	550,65
	2
	8,54
	12
	101,79
	10
	809,11

	4
	Huyện Mường Ảng
	92
	335,89
	45
	145,93
	25
	42,53
	13
	84,12
	9
	63,31

	5
	Huyện Tuần Giáo
	149
	611,54
	49
	238,67
	38
	142,64
	38
	147,56
	24
	82,67

	6
	Huyện Tủa Chùa
	80
	316,2
	35
	140,77
	15
	32,95
	19
	69,78
	11
	72,7

	7
	Thị xã Mường Lay
	36
	145,38
	20
	117,73
	8
	26,02
	7
	1,58
	1
	0,05

	8
	Huyện Mường Chà
	79
	622,67
	50
	145,8
	11
	29,81
	8
	211,85
	10
	235,21

	9
	Huyện Mường Nhé
	102
	4309,97
	51
	2.761,71
	18
	712,28
	28
	511,4
	5
	324,58

	10
	Huyện Nậm Pồ
	290
	877,91
	242
	420,75
	19
	196,26
	15
	130,74
	14
	130,16

	 
	Tổng
	1.107
	9.635,43
	642
	4.967,1
	174
	1451,76
	173
	1442,76
	118
	1773,81


Phụ lục 02: Tổng hợp danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác từ năm 2014 đến nay theo đơn vị cấp huyện

Đơn vị tính:ha
	Stt
	Đơn vị hành chính
	Tổng cộng
	Năm 2014 và 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số dự án
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Số dự án
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Số dự án
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Số dự án
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Số dự án
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Huyện Điện Biên
	49
	50,76
	84,06
	30
	25,89
	30,75
	8
	10,36
	6,6
	8
	11,83
	22,8
	3
	2,68
	23,91

	2
	Thành phố Điện Biên Phủ
	23
	25,9
	 
	12
	7,47
	 
	9
	6,94
	 
	1
	9,79
	 
	1
	1,7
	 

	3
	Huyện Điện Biên Đông
	24
	49,16
	44,15
	10
	14,4
	1,94
	1
	0,01
	 
	5
	15,62
	31,19
	8
	19,13
	11,02

	4
	Huyện Mường Ảng
	29
	21,93
	5,15
	11
	5,83
	3,29
	12
	5,2
	0,52
	5
	10,9
	0,69
	1
	 
	0,65

	5
	Huyện Tuần Giáo
	67
	40,79
	55,52
	16
	6,22
	6,7
	20
	14,14
	22,85
	19
	17,19
	25,97
	12
	3,24
	 

	6
	Huyện Tủa Chùa
	26
	15,54
	13,19
	11
	2,9
	9,9
	8
	3,38
	0,09
	4
	6,06
	3,2
	3
	3,2
	 

	7
	Thị xã Mường Lay
	8
	8,52
	16,91
	5
	6,31
	4,97
	3
	2,21
	11,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Huyện Mường Chà
	19
	18,72
	14,48
	13
	7,42
	0,83
	1
	 
	1,13
	2
	3
	6,1
	3
	8,3
	6,42

	9
	Huyện Mường Nhé
	50
	70,36
	6,6
	16
	25,74
	5
	2
	0,4
	0,4
	12
	27,53
	1,2
	20
	16,69
	 

	10
	Huyện Nậm Pồ
	82
	43,39
	24,14
	66
	24,87
	1,94
	11
	17,37
	22,2
	3
	0,72
	 
	2
	0,43
	 

	 
	Tổng
	377
	345,07
	264,20
	190
	127,05
	65,32
	75
	60,01
	65,73
	59
	102,64
	91,15
	53
	55,37
	42,00 
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